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TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC 2022 – 2023
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Trắc nghiệm: (10đ) Tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm đáp án đúng nhất:

Câu 1: Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam trang 12, em hãy cho biết khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ thuộc loại thảm thực vật nào sau đây?

A. Rừng rụng lá                                                        B. Rừng ngập mặn                

C. Rừng cận nhiệt                                                     D. Trảng cỏ, cây bụi

Câu 2: Bãi biển Trà Cổ thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Kiên Giang.          B. Quảng Ninh.                      C. Hải Phòng.                   D. Khánh Hòa.

Câu 3: Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam trang 20, em hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất?

A. Bạc Liêu                B. An Giang                          C. Đồng Tháp                   D. Cà Mau

Câu 4: Đường bờ biển của Việt Nam dài bao nhiêu km?

A. 2360                      B. 2630                                  C. 3260                              D. 4600

Câu 5: Số tỉnh/thành phố của nước ta giáp biển là:

A. 14                          B. 28                                      C. 32                                  D. 63

Câu 6: Đảo nào có diện tích lớn nhất và nằm ở vùng biển phía Tây Nam của nước ta?

A. Phú Qúy                B. Phú Quốc                          C. Cát Bà                           D. Côn Đảo

Câu 7: Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh/thành phố nào của nước ta?

A. Khánh Hòa            B. Đà Nẵng                      C. Bình Định              D. Bà Rịa – Vũng Tàu

Câu 8: Cho bảng số liệu: bảng 1

     Sản lượng thủy sản, giá trị sản xuất thủy sản theo giá trị so sánh năm 2010 của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long với cả nước năm 2014

	Vùng
	Sản lượng

(nghìn tấn)
	Giá trị sản xuất

(tỉ đồng)

	Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
	3 619,5
	128 343,0

	Cả nước
	6 332,6
	217 432,7


     Dạng biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản và giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước năm 2014 là:

A. biểu đồ tròn                                                   B. biểu đồ miền             
C. biểu đồ cột                                                     D. biểu đồ kết hợp đường và cột

Câu 9: Dựa vào bảng 1 nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước năm 2014?

A. Sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 59% cả nước

B. Giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước

C. Sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước

D. Giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm dưới 50% cả nước

Câu 10: Vịnh nào sau đây của nước ta hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 1994 và năm 2000?

A. Vịnh Hạ Long           B. Vịnh Vân Phong         C. Vịnh Xuân Đài        D. Vịnh Cam Ranh 

Câu 11: Du lịch biển – đảo của nước ta chủ yếu tập trung vào hoạt động nào sau đây?

A. Tắm biển                                                           B. Du lịch sinh thái           

C. Thể thao                                                             D. Du thuyền và lặn biển

Câu 12: Nhà máy lọc dầu nào được xây dựng đầu tiên ở nước ta?

A. Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.                      B. Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi.
C. Long Sơn thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.         D. Vũng Rô thuộc tỉnh Phú Yên.
Câu 13: Hiện nay, loại khoáng sản biển nào có ý nghĩa quan trọng nhất ở nước ta?

A. Muối                      B. Ôxít titan                       C. Dầu mỏ, khí tự nhiên         D. Cát trắng

Câu 14: Huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh nào?

A. Quảng Ninh           B. Hải Phòng                     C. Quảng Bình                        D. Quảng Trị
Câu 15: Cảng biển nào có công suất lớn nhất nước ta hiện nay?

A. Cảng Sài Gòn.                                                  C. Cảng Hải Phòng.             

B. Cảng Đà Nẵng.                                                 D. Cảng Vũng Tàu.

Câu 16: Sắp xếp các cảng biển lớn của nước ta từ Bắc vào Nam là:
A. Đà Nẵng, Hải Phòng, Quy Nhơn, Sài Gòn.      

B. Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Sài Gòn.
C. Quy Nhơn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn.            

D. Sài Gòn, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hải Phòng
Câu 17: Nghề làm muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ là do:

A. nước biển mặn, khí hậu nhiều nắng, ít mưa

B. địa hình bằng phẳng, thuận tiện cho việc phơi muối

C. người dân có kinh nghiệm phơi muối hơn các vùng khác

D. giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển, tiêu thụ muối

Câu 18: Hiện tượng ô nhiễm môi trường biển không có biểu hiện nào sau đây?

A. Diện tích rừng ngập mặn ở nước ta giảm mạnh.
B. Nguồn lợi hải sản bị suy giảm đáng kể.
C. Một số loài sinh vật biển có nguy cơ tuyệt chủng.
D. Nhiều loài sinh vật biển giảm về mức độ tập trung.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây không phải là phương hướng chính để bảo vệ môi trường biển ở nước ta?

A. Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đẩy mạnh các chương trình trồng rừng.
B. Bảo vệ rạn san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.
C. Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hóa học, đặc biệt là dầu mỏ.
D. Hạn chế phát triển hoạt động du lịch ở một số vùng.
Câu 20: Số lượng loài cá trên vùng biển nước ta khoảng:

A. 100 loài.          B. 110 loài.                 C. 2000 loài.                     D. 120 loài.                     

Câu 21: Vùng Đông Nam Bộ có sức hút mạnh mẽ với lao động cả nước vì:
A. công nghiệp hóa nhanh, thu hút đầu tư nước ngoài; nhiều chính sách ưu đãi.
B. cơ sở vật chất kĩ thuật hoàn thiện và đồng bộ nhất cả nước.
C. có nhiều ngành kinh tế cần nhiều lao động.
D. điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên giàu có

Câu 22: Các bộ phận hợp thành vùng biển nước ta bao gồm:

A. vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải và các đảo.

B. lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa.

C. vùng nội thủy, vùng tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

D. vùng nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

Câu 23: Nghề làm muối ở nước ta phát triển nhất ở vùng:

A. đồng bằng sông Hồng.                                    B. Bắc Trung Bộ. 

C. duyên hải Nam Trung Bộ.                               D. đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 24: Nhận định nào sau đây đúng với đặc điểm nguồn lợi sinh vật biển ở nước ta?

A. Có độ sâu trung bình, độ mặn rất cao. 

B. Sinh vật biển giàu có, nhiều thành phần loài.

C. Nhiều tài nguyên khoáng sản và thủy sản. 

D. Có đầy đủ các loài sinh vật nhiệt đới, ôn đới.

Câu 25: Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng Vũng Áng thuộc tỉnh nào của nước ta?

A. Thanh Hóa.                B. Nghệ An.
            C. Hà Tĩnh.                 D. Quảng Bình.
Câu 26: Hệ thống các đảo ven bờ của nước ta chủ yếu ở các tỉnh nào sau đây? 

A. Hải Phòng, Quảng Ninh.                                 B. Phú Yên, Khánh Hòa.

C. Ninh Thuận, Bình Thuận.                                D. Cà Mau, Kiên Giang.

Câu 27: Biện pháp nào sau đây có vai trò quan trọng nhất góp phần tăng sản lượng khai thác hải sản ở nước ta?

A. Đầu tư phương tiện đánh bắt xa bờ. 

B. Tập trung khai thác hải sản ven bờ.

C. Xây dựng các nhà máy chế biến. 

D. Hình thành các cảng cá dọc bờ biển.

Câu 28: Cần ưu tiên hoạt động đánh bắt xa bờ ở nước ta vì:
A. các loài thủy sản xa bờ có giá trị kinh tế cao hơn.

B. nước ta có phương tiện tàu thuyền hiện đại, công suất lớn. 

C. nguồn lợi thủy sản ven bờ đang bị suy giảm nghiêm trọng.

D. các bãi cá tôm lớn của nước ta chỉ tập trung ở vùng biển xa bờ.

Câu 29: Điều kiện nào sau đây không thuận lợi để xây dựng cảng biển ở nước ta?

A. Nước ta nằm gần nhiều tuyến đường biển quốc tế.

B. Ven biển có nhiều vũng, vịnh để xây dựng các cảng nước sâu.

C. Một số cửa sông thuận lợi cho xây dựng cảng.

D. Dọc theo bờ biển có nhiều bãi bồi phù sa. 
Câu 30: Phương hướng khai thác nguồn lợi hải sản vừa hiệu quả vừa góp phần bảo vệ vùng trời, vùng biển và thềm lục địa ở nước ta là:
A. đánh bắt xa bờ.                                          B. đánh bắt ven bờ.

C. nuôi trồng hải sản trên biển.                      D. đẩy mạnh chế biến tại chỗ.
Câu 31: Ý nghĩa của việc phát triển giao thông vận tải biển đối với ngành ngoại thương nước ta là:

A. phát triển khai thác hải sản xa bờ.
B. phát triển đội tàu biển quốc gia.
C. phát triển ngành cơ khí đóng tàu.
D. giao lưu kinh tế-xã hội với các nước trên thế giới.
Câu 32: Điều kiện thuận lợi của vùng biển nước ta để phát triển du lịch biển - đảo là:

A. có nhiều bãi tắm rộng với phong cảnh đẹp, khí hậu tốt.


B. ven biển có nhiều sa khoáng, thềm lục địa có dầu mỏ.

C. vùng biển rộng, nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế.

D. sinh vật biển phong phú, giàu có về thành phần loài.


Câu 33: Nhận định nào sau đây không đúng với việc khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo ở nước ta?

A. Tránh khai thác quá mức nguồn lợi thủy sản ven bờ.

B. Tránh khai thác quá mức các đối tượng có giá trị kinh tế cao.

C. Hạn chế việc đánh bắt xa bờ để tránh thiệt hại do bão gây ra.

D. Cấm sử dụng các phương tiện đánh bắt có tính chất hủy diệt.

Câu 34: Nhận định nào không đúng về vai trò của việc đánh bắt thuỷ sản xa bờ?

A. Tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho ngư dân.

B. Thuận tiện cho việc trao đổi, giao lưu hàng hoá với nước ngoài.

C. Góp phần hạn chế sự suy giảm tài nguyên sinh vật vùng ven bờ.

D. Bảo vệ vùng trời, vùng biển - hải đảo, thềm lục địa của nước ta.

Câu 35: Điều kiện thuận lợi để phát triển ngành giao thông vận tải biển ở nước ta là:
A. cả nước có khoảng 120 cảng biển lớn nhỏ.

B. khối lượng hàng hóa luân chuyển tương đối lớn.

C. đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh rộng, kín gió.

D. các tuyến đường ven biển chủ yếu hướng Bắc - Nam.

Câu 36: Việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ‎ nghĩa rất lớn, vì các đảo là:
A. hệ thống căn cứ để tiến ra khai thác biển và đại dương trong thời đại mới

B. nơi có thể tổ chức quần cư, phát triển sản xuất

C. cơ sở để khẳng định chủ quyền đối với vùng biển và thềm lục địa nước ta

D. hệ thống tiền tiêu của vùng biển nước ta

Câu 37: Cho bảng số liệu: bảng 2
Sản lượng thuỷ sản nước ta giai đoạn 2000 – 2010

                                                                                                   (Đơn vị: nghìn tấn)

	Năm
	2000
	2005
	2010
	2016

	Tổng sản lượng thuỷ sản 
	2 250,5
	3 465,9
	5142,7
	6895

	Khai thác
	1 660,9
	1 987,9
	2414,4
	3237

	Nuôi trồng
	589,6
	1 478,0
	2728,3
	3658


Từ bảng số liệu, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng thủy sản nước ta, giai đoạn 2000 - 2016? 

A. Tổng sản lượng thủy sản tăng.



B. Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng đều tăng.

C. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng chậm hơn khai thác.



D. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.

Câu 38: Cho bảng số liệu: bảng 3
Sản lượng dầu thô và khí tự nhiên của nước ta giai đoạn 2000 - 2015
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2015

	Dầu thô (nghìn tấn)
	16 291
	18 519
	15 014
	18 746

	Khí tự nhiên (triệu m3)
	1 596
	6 440
	9 402
	10 660


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

     Dạng biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng dầu thô và khí tự nhiên của nước ta giai đoạn 2000 – 2015 là:

A. kết hợp.                       B. đường.

          C. tròn.

       D. miền.

Câu 39: Thực trạng khai thác hải sản ven bờ nước ta là:

A. khai thác gấp 2 lần khả năng cho phép.

B. khai thác chỉ bằng [image: image1.png]e



  khả năng cho phép.
C. phương tiện khai thác hiện đại.

D. việc khai thác đảm bảo cân bằng sinh thái.

Câu 40: Ngành khai thác dầu khí ở nước ta bắt đầu từ năm nào?

A. 1985                           B. 1986                        C. 1995                         D. 1997

(Học sinh được sử dụng Átlát Địa lí Việt Nam)

- Hết-
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Trắc nghiệm: (10đ) Tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm đáp án đúng nhất:

Câu 1: Điều kiện nào sau đây không thuận lợi để xây dựng cảng biển ở nước ta?

A. Nước ta nằm gần nhiều tuyến đường biển quốc tế.

B. Ven biển có nhiều vũng, vịnh để xây dựng các cảng nước sâu.

C. Một số cửa sông thuận lợi cho xây dựng cảng.

D. Dọc theo bờ biển có nhiều bãi bồi phù sa. 
Câu 2: Việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ‎ nghĩa rất lớn, vì các đảo là:

A. hệ thống căn cứ để tiến ra khai thác biển và đại dương trong thời đại mới

B. nơi có thể tổ chức quần cư, phát triển sản xuất

C. cơ sở để khẳng định chủ quyền đối với vùng biển và thềm lục địa nước ta

D. hệ thống tiền tiêu của vùng biển nước ta

Câu 3: Phương hướng khai thác nguồn lợi hải sản vừa hiệu quả vừa góp phần bảo vệ vùng trời, vùng biển và thềm lục địa ở nước ta là:

A. đánh bắt xa bờ.                                          B. đánh bắt ven bờ.

C. nuôi trồng hải sản trên biển.                      D. đẩy mạnh chế biến tại chỗ.
Câu 4: Ý nghĩa của việc phát triển giao thông vận tải biển đối với ngành ngoại thương nước ta là:

A. phát triển khai thác hải sản xa bờ.

B. phát triển đội tàu biển quốc gia.

C. phát triển ngành cơ khí đóng tàu.

D. giao lưu kinh tế-xã hội với các nước trên thế giới.

Câu 5: Điều kiện thuận lợi của vùng biển nước ta để phát triển du lịch biển - đảo là:

A. có nhiều bãi tắm rộng với phong cảnh đẹp, khí hậu tốt.


B. ven biển có nhiều sa khoáng, thềm lục địa có dầu mỏ.

C. vùng biển rộng, nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế.

D. sinh vật biển phong phú, giàu có về thành phần loài.


Câu 6: Nhận định nào không đúng về vai trò của việc đánh bắt thuỷ sản xa bờ?

A. Tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho ngư dân.

B. Thuận tiện cho việc trao đổi, giao lưu hàng hoá với nước ngoài.

C. Góp phần hạn chế sự suy giảm tài nguyên sinh vật vùng ven bờ.

D. Bảo vệ vùng trời, vùng biển - hải đảo, thềm lục địa của nước ta.

Câu 7: Điều kiện thuận lợi để phát triển ngành giao thông vận tải biển ở nước ta là:

A. cả nước có khoảng 120 cảng biển lớn nhỏ.

B. khối lượng hàng hóa luân chuyển tương đối lớn.

C. đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh rộng, kín gió.

D. các tuyến đường ven biển chủ yếu hướng Bắc - Nam.

Câu 8: Cho bảng số liệu: bảng 1
Sản lượng thuỷ sản nước ta giai đoạn 2000 – 2010

                                                                                                   (Đơn vị: Nghìn tấn)

	Năm
	2000
	2005
	2010
	2016

	Tổng sản lượng thuỷ sản 
	2 250,5
	3 465,9
	5142,7
	6895

	Khai thác
	1 660,9
	1 987,9
	2414,4
	3237

	Nuôi trồng
	589,6
	1 478,0
	2728,3
	3658


Từ bảng số liệu, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng thủy sản nước ta, giai đoạn 2000 - 2016? 

A. Tổng sản lượng thủy sản tăng.



B. Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng đều tăng.

C. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng chậm hơn khai thác.



D. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.

Câu 9: Ngành khai thác dầu khí ở nước ta bắt đầu từ năm nào?

A.1985                          B. 1986                             C. 1995                             D. 1997

Câu 10: Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam trang 12, em hãy cho biết khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ thuộc loại thảm thực vật nào sau đây?

A. Rừng rụng lá                                                      B. Rừng ngập mặn                

C. Rừng cận nhiệt                                                   D. Trảng cỏ, cây bụi

Câu 11: Bãi biển Trà Cổ thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Kiên Giang.            B. Quảng Ninh.                   C. Hải Phòng.                   D. Khánh Hòa.

Câu 12: Nhận định nào sau đây không đúng với việc khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo ở nước ta?

A. Tránh khai thác quá mức nguồn lợi thủy sản ven bờ.

B. Tránh khai thác quá mức các đối tượng có giá trị kinh tế cao.

C. Hạn chế việc đánh bắt xa bờ để tránh thiệt hại do bão gây ra.

D. Cấm sử dụng các phương tiện đánh bắt có tính chất hủy diệt.

Câu 13: Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam trang 20, em hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất?

A. Bạc Liêu                B. An Giang                          C. Đồng Tháp                   D. Cà Mau

Câu 14: Đường bờ biển của Việt Nam dài bao nhiêu km?

A. 2360                      B. 2630                                  C. 3260                              D. 4600

Câu 15: Cho bảng số liệu: bảng 2
Sản lượng dầu thô và khí tự nhiên của nước ta giai đoạn 2000 - 2015
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2015

	Dầu thô (nghìn tấn)
	16 291
	18 519
	15 014
	18 746

	Khí tự nhiên (triệu m3)
	1 596
	6 440
	9 402
	10 660


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

     Dạng biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng dầu thô và khí tự nhiên của nước ta giai đoạn 2000 – 2015 là:

A. kết hợp.                  B. đường.

              C. tròn.

       D. miền.

Câu 16: Thực trạng khai thác hải sản ven bờ nước ta là:

A. khai thác gấp 2 lần khả năng cho phép.

B. khai thác chỉ bằng [image: image2.png]e



  khả năng cho phép.

C. phương tiện khai thác hiện đại.

D. việc khai thác đảm bảo cân bằng sinh thái.

Câu 17: Số tỉnh/thành phố của nước ta giáp biển là:

A. 14                          B. 28                                      C. 32                             D. 63

Câu 18: Đảo nào có diện tích lớn nhất và nằm ở vùng biển phía Tây Nam của nước ta?

A. Phú Qúy                B. Phú Quốc                          C. Cát Bà                      D. Côn Đảo

Câu 19: Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh/thành phố nào của nước ta?

A. Khánh Hòa            B. Đà Nẵng                      C. Bình Định              D. Bà Rịa – Vũng Tàu
Câu 20: Cho bảng số liệu: bảng 3
     Sản lượng thủy sản, giá trị sản xuất thủy sản theo giá trị so sánh năm 2010 của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long với cả nước năm 2014

	Vùng
	Sản lượng

(nghìn tấn)
	Giá trị sản xuất

(tỉ đồng)

	Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
	3 619,5
	128 343,0

	Cả nước
	6 332,6
	217 432,7


     Dạng biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản và giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước năm 2014 là:

A. biểu đồ tròn                                                       B. biểu đồ miền             
C. biểu đồ cột                                                         D. biểu đồ kết hợp đường và cột

Câu 21: Dựa vào bảng 3 nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước năm 2014?

A. Sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 59% cả nước

B. Giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước

C. Sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước

D. Giá trị sản xuất thủy sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm dưới 50% cả nước

Câu 23: Hiện nay, loại khoáng sản biển nào có ý nghĩa quan trọng nhất ở nước ta?

A. Muối                       B. Ôxít titan                      C. Dầu mỏ, khí tự nhiên        D. Cát trắng

Câu 24: Huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh nào?

A. Quảng Ninh           B. Hải Phòng                     C. Quảng Bình                        D. Quảng Trị
Câu 25: Du lịch biển – đảo của nước ta chủ yếu tập trung vào hoạt động nào sau đây?

A. Tắm biển                                                          B. Du lịch sinh thái           

C. Thể thao                                                           D. Du thuyền và lặn biển

Câu 26: Cảng biển nào có công suất lớn nhất nước ta hiện nay?

A. Cảng Sài Gòn.                                                  C. Cảng Hải Phòng.             

B. Cảng Đà Nẵng.                                                 D. Cảng Vũng Tàu.

Câu 27: Sắp xếp các cảng biển lớn của nước ta từ Bắc vào Nam là:
A. Đà Nẵng, Hải Phòng, Quy Nhơn, Sài Gòn.      

B. Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Sài Gòn.
C. Quy Nhơn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn.            

D. Sài Gòn, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hải Phòng
Câu 28: Nghề làm muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ là do:

A. nước biển mặn, khí hậu nhiều nắng, ít mưa

B. địa hình bằng phẳng, thuận tiện cho việc phơi muối

C. người dân có kinh nghiệm phơi muối hơn các vùng khác

D. giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển, tiêu thụ muối

Câu 29: Hiện tượng ô nhiễm môi trường biển không có biểu hiện nào sau đây?

A. Diện tích rừng ngập mặn ở nước ta giảm mạnh.

B. Nguồn lợi hải sản bị suy giảm đáng kể.

C. Một số loài sinh vật biển có nguy cơ tuyệt chủng.

D. Nhiều loài sinh vật biển giảm về mức độ tập trung.

Câu 30: Biện pháp nào sau đây có vai trò quan trọng nhất góp phần tăng sản lượng khai thác hải sản ở nước ta?

A. Đầu tư phương tiện đánh bắt xa bờ. 

B. Tập trung khai thác hải sản ven bờ.

C. Xây dựng các nhà máy chế biến. 

D. Hình thành các cảng cá dọc bờ biển.

Câu 31: Phát biểu nào sau đây không phải là phương hướng chính để bảo vệ môi trường biển ở nước ta?

A. Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đẩy mạnh các chương trình trồng rừng.

B. Bảo vệ rạn san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.

C. Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hóa học, đặc biệt là dầu mỏ.

D. Hạn chế phát triển hoạt động du lịch ở một số vùng.

Câu 32: Số lượng loài cá trên vùng biển nước ta khoảng:

A. 100 loài.          B. 110 loài.                 C. 2000 loài.                     D. 120 loài.                     

Câu 33: Vùng Đông Nam Bộ có sức hút mạnh mẽ với lao động cả nước vì:
A. công nghiệp hóa nhanh, thu hút đầu tư nước ngoài; nhiều chính sách ưu đãi.
B. cơ sở vật chất kĩ thuật hoàn thiện và đồng bộ nhất cả nước.
C. có nhiều ngành kinh tế cần nhiều lao động.
D. điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên giàu có

Câu 34: Nhà máy lọc dầu nào được xây dựng đầu tiên ở nước ta?

A. Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.                      B. Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

C. Long Sơn thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.         D. Vũng Rô thuộc tỉnh Phú Yên.

Câu 35: Các bộ phận hợp thành vùng biển nước ta bao gồm:

A. vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải và các đảo.

B. lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa.

C. vùng nội thủy, vùng tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

D. vùng nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

Câu 36: Nghề làm muối ở nước ta phát triển nhất ở vùng:

A. đồng bằng sông Hồng.                                    B. Bắc Trung Bộ. 

C. duyên hải Nam Trung Bộ.                               D. đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 37: Nhận định nào sau đây đúng với đặc điểm nguồn lợi sinh vật biển ở nước ta?

A. Có độ sâu trung bình, độ mặn rất cao. 

B. Sinh vật biển giàu có, nhiều thành phần loài.

C. Nhiều tài nguyên khoáng sản và thủy sản. 

D. Có đầy đủ các loài sinh vật nhiệt đới, ôn đới.

Câu 38: Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng Vũng Áng thuộc tỉnh nào của nước ta?

A. Thanh Hóa.                B. Nghệ An.
           C. Hà Tĩnh.                 D. Quảng Bình. 

Câu 39: Hệ thống các đảo ven bờ của nước ta chủ yếu ở các tỉnh nào sau đây? 

A. Hải Phòng, Quảng Ninh.                                 B. Phú Yên, Khánh Hòa.

C. Ninh Thuận, Bình Thuận.                                D. Cà Mau, Kiên Giang.

Câu 40: Cần ưu tiên hoạt động đánh bắt xa bờ ở nước ta vì:

A. các loài thủy sản xa bờ có giá trị kinh tế cao hơn.

B. nước ta có phương tiện tàu thuyền hiện đại, công suất lớn. 

C. nguồn lợi thủy sản ven bờ đang bị suy giảm nghiêm trọng.

D. các bãi cá tôm lớn của nước ta chỉ tập trung ở vùng biển xa bờ.

(Học sinh được sử dụng Átlát Địa lí Việt Nam)

- Hết-
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